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Prices of coconut products. February 2022 

------ 0o0 --------- 

Công ty/ Company : HIỆP HỘI DỪA VIỆT NAM         Địa chỉ/ Add: Tầng 2, Khu A, Tòa nhà Indochiana Park Tower. Số 4, 

Đường Nguyễn Đình Chiều, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Việt Nam /. Add: Floor 2, Area A, Building 

Indochiana Park Tower. 

No 4, Nguyen Dinh Chieu Street, Đakao Ward, Distric 1,HoChiMinh City. Việt Nam 

Email: hiephoiduavietnam@gmail.com             Phone: 84 90 3 940 982                                    Web: vietnamcoconut.org. 

Sản phẩm/Product Đơn vị / Unit Giá trong nước/ 

domestic unit price 

Giá xuất khẩu/ 

export unit price 

Điều kiện/ Note 

Nước dừa Cocoxim xiêm Xanh 330ml  Hộp 17,000 NA Công ty/ Company: CỔ PHẦN XUẤT 

NHẬP KHẨU BẾN TRE 

(BETRIMEX)……………Địa chỉ/ 

Add: Lô K, CCN-TTCN Phong Nẫm, 

Xã Phong Nẫm, Huyện Giồng Trôm, 

Tỉnh Bến Tre, Việt Nam 

Email: info@betrimex.com.vn  

.Phone: (+84) 1800585871 

Web: https://www.betrimex.com.vn  

Nước dừa Cocoxim xiêm Sen 330ml Hộp 17,000 NA 

Nước dừa Cocoxim xiêm Tắc 330ml Hộp 17,000 NA 

Nước dừa Dứa non Cocoxim 330ml Hộp 17,000 NA 

Nước dừa Cocoxim hữu cơ 330ml Hộp 29,000 NA 

Nước dừa Cocoxim xiêm Xanh 1000ml Hộp 40,000 NA 

Nước dừa Cocoxim xiêm Sen 1000ml Hộp 40,000 NA 

Dầu chống muỗi Lomos 

Lomos mosquito repellent oil 

Hộp 20ml 
Vol 20ml 

40,000 vnđ/1 hộp 
40,000 vnd/1 box 

FOB Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ 

PHẨM DỪA PHÚ LONG Company 

: CONG TY CO PHAN MY PHAM 

DUA PHU LONG 

Địa chỉ/ Add:Thửa đất số 75, tờ bản 

đồ số 26,ấp Ao Vuông, Xã Phú 

Long,Huyện Bình Đại,Tỉnh Bến 

Tre,Việt Nam 

Address: Plot No. 75, Map No. 26, 

Ao Vuong Hamlet, Phu Long 

Commune, Binh Dai District, Ben 

Tre Province, Vietnam 

Dầu chống muỗi Lomos 
Lomos mosquito repellent oil 

Hộp 50ml 
Vol 20ml 

75,000 vnđ/1 hộp 
75,000 vnd/1 box 

FOB 

Xà bông thiên nhiên Konus Chanh 

chúc: Ngừa mụn - thư giãn 

Konus Lemon Natural Soap: 

Prevent acne - relax 

Hộp 100g 
Vol 100g 

 

86,000 vnđ/1 hộp 

86,000 vnd1 box 

FOB 

Xà bông thiên nhiên Konus Sả Hoa 

Hồng: Ngăn mùi cơ thể Konus 

Natural Soap Lemongrass 
Rose: Prevents body odor 

Hộp 100g 

Vol 100g 

86,000 vnđ/1 hộp 

86,00 vnd/1 box 

FOB 

Xà bông thiên nhiên Konus Tràm: Hộp 100g 86,000 vnđ/1 hộp FOB 

mailto:info@betrimex.com.vn
https://www.betrimex.com.vn/vi


Ngăn rôm sảy 
Konus Natural Soap Tram 

:treatment for some skin diseases 

such as skin rash. 

Vol 100g 86,000 vnd/1 box Văn phòng đại diện :Phòng 16, Tầng 

12, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 

Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

Head office:Room 16, Floor 12, 

Tower A, Viettel Building, 285 

Cach Mang Thang Tam, Ward 12, 

District 10, Ho Chi Minh City, 

Vietnam 

Email: 

mrsduongcoconut@gmail.com

 .Phone: 093 779 1596 . 

Web:dualabo.com 

Xà bông thiên nhiên Konus Cà phê: 

Tẩy tế bào chết & sáng da Konus 

Natural Soap Coffee: Exfoliating & 

Brightening 

Hộp 100g 

Vol 100g 

86,000 vnđ/1 hộp 

86,000 vnd/1 box 

FOB 

Dầu dừa tươi   Dầu dừa tươi   Công ty/ Company : CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÁT TRIỂN THỰC MỸ 

PHẨM VFARM  Địa chỉ/ Add: Số 

4-5, Lô 7, Chung Cư Giao Long, Ấp 

Quới Thạnh Đông, Xã Quới Sơn, 

Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre 

Email: support@vfarmcorp.com 

Phone: 0789 568 789      Web: 

Cobote.vn 

 

Raw Virgin Coconut Oil Hộp 100ml Raw Virgin Coconut Oil  

Box 100ml 90,000 vnđ/1 
Hộp 

Box 100ml  

90,000 vnđ/1 Box  90,000 vnđ/1 Box  

    

Dầu ủ tóc trước gội Ultra Nourishine Hair Oil 
Therapy Silky Shine  

Hộp 200ml Dầu ủ tóc trước gội 
Ultra Nourishine Hair 
Oil Therapy Silky Shine  

 

Box 200ml  485,000 
vnđ/1 Hộp 

Box 200ml   

485,000 vnđ/1 Box  485,000 vnđ/1 Box  

Dầu ủ tóc trước gội   Dầu ủ tóc trước gội   

Nourishine Hair Oil Therapy Silky Shine Hộp 100ml Nourishine Hair Oil 
Therapy Silky Shine 

 

Box 100ml  265,000 
vnđ/1 Hộp 

Box 100ml   

265,000 vnđ/1 Box  265,000 vnđ/1 Box  

Dầu súc miệng   Dầu súc miệng   

Coco Miracle Mouthwash Chai 200ml Coco Miracle 
Mouthwash 

 

Bottle 200ml 135,000 
vnđ/1 Chai 

Bottle 200ml  



135,000 vnđ/1 Bottle  135,000 vnđ/1 Bottle  

    

Dầu tắm gội toàn thân 2in1  Dầu tắm gội toàn thân 
2in1 

 

Coco Miracle Shampoo and Body Wash 2in1 Chai 280ml Coco Miracle Shampoo 
and Body Wash 2in1 

 

Bottle 280ml 135,000 
vnđ/1 Chai 

Bottle 280ml  

135,000 vnđ/1 Bottle  135,000 vnđ/1 Bottle  

    

Dấu tẩy trang & làm sạch cân bằng  Dấu tẩy trang & làm 
sạch cân bằng 

 

Coco Miracle Balanced and Deep Cleansing 
Oil 

 Coco Miracle Balanced 
and Deep Cleansing Oil 

 

 Chai 150ml   

Bottle 150ml 220,000 
vnđ/1 Chai 

Bottle 150ml  

220,000 vnđ/1 Bottle  220,000 vnđ/1 Bottle  

    

Gel rửa mặt cho da dầu mụn nhạy cảm  Gel rửa mặt cho da 
dầu mụn nhạy cảm 

 

Coco Miracle Balanced and Deep Cleansing 
Gel  

 Coco Miracle Balanced 
and Deep Cleansing 
Gel  

 

 Chai 150ml   

Bottle 150ml 165,000 
vnđ/1 Chai 

Bottle 150ml  

165,000 vnđ/1 Bottle  165,000 vnđ/1 Bottle  

Dầu dừa tinh khiết. Coconut oil Lít 200.000 VND/ lít Chưa xuất khẩu Công ty/ Company : HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP NGỌC AN            

Địa chỉ/ Add: Khu phố Ngọc An 

Trung, phường Hoài Thanh Tây, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Email: htxnnngocan_bd@yahô.com           

Phone: 02563 864 392                        

Web: dauduangocan.vn  

 



  


